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- Họ và tên: Trần Kim Phi  
- Năm sinh: 1976 

- Địa chỉ:  Xã Ngư Thủy Bắc huyện Lệ Thuỷ 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Trang trại chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2010 

- Quy mô: 3 ha; 

- Tổng vốn đầu tư: 7 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 10,2 tỷ đồng/năm 

- Thu nhập bình quân ( Sau khi trừ chi phí) 2,5tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 7 lao động  

- Bình quân thu nhập: 8 triệu đồng/ người/ tháng. 15 lao động theo mùa vụ thu nhập từ 200.000đ -

300.000đ/ ngày công 

- Hình thức đã được khen thưởng 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh   năm 2018. 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp  Trung ương  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên: Hồ Văn Bôn 
- Năm sinh: 1980 

- Địa chỉ: Bản Còi đá, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ 

- Dân tộc: Vân Kiều 

- Mô Hình sản xuất: Trồng rừng nguyên liệu và chăn nuôi gia súc. 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2014 

- Quy mô: Diện tích rừng 21 ha; 17 con trâu bò sinh sản 

- Tổng vốn đầu tư: 800 triệu đồng 

- Tổng doanh thu:  600 triệu đồng/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi trừ chi phí) 200-230 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 4 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4 triệu đồng/ người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2019 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên: Ngô Văn Dương 
- Năm sinh: 1976 

- Địa chỉ: Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô hình sản xuất: Nuôi trồng thuỷ sản ( Tôm thẻ chân trắng) 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2012 

- Quy mô: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 40.000m2 
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- Tổng vốn đầu tư: 12 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 18 -20 tỷ đồng/ năm 

- Lợi nhuận: ( sau khi trừ chi phí) 9-10 tỷ đồng/năm 

- Giải quyết việc làm: cho 20 lao động có việc làm thường xuyên 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 20-25 triệu đồng/người/tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh  năm  2016 

+ Giấy khen của UBND huyện năm 2013, 2015,2018 

+ Bằng khen của HND tỉnh năm 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ 2012 -2016 
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- Họ và tên:  Ngô Hải Trường 
- Năm sinh: 1971 

- Địa chỉ:  Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô hình sản xuất: Phát triển chăn nuôi, trồng rừng 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2012 

- Quy mô: Diện tích chăn nuôi, trồng rừng 13,3 ha; 

+ Quy mô chăn nuôi: 40 con lợn nái; 20 lơn rừng; 300 con lợn thịt; 11 con bò.  

- Tổng vốn đầu tư: 3,2 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 2,3 tỷ đồng/ năm 

- Lợi nhuận: ( sau khi trừ chi phí) 1,3 tỷ đồng/năm 

- Giải quyết việc làm thường xuyên: cho 15 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: là 6 triệu đồng/người/tháng. Lao động theo mùa vụ 13-15 lao 

động. 

 - Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh  năm 2012, 2014.  2016 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ 2012 -2016 
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- Họ và tên:  Đặng Ngọc Anh 
- Năm sinh: 1983 

- Địa chỉ:  Xã Đức Ninh TP Đồng Hới 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2008 

- Quy mô sản xuất: 3,5 ha 

+ Diện tích trang trại 4 ha; Nuôi 15 con bò; 5.000 con vịt đẻ trứng, 6.000 con vịt thương phẩm; 8 lò ấp 

trứng công nghệ;  

- Tổng vốn đầu tư: 2.5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 2 tỷ đồng 

- Lợi nhuận ( Sau khi trừ chi phí) năm sau cao hơn năm trước bình quân 700 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 5 lao động  

- Bình quân thu nhập 4 triệu đồng/ người/ tháng; 10 -15 lao động theo màu vụ thu nhập 250.000đ/ ngày 

công. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh   năm 2015, 2016 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp  tỉnh  giai đoạn 2012 - 2016 

 

 

 

 

 

- Họ và tên:  Bế Văn Mai 
- Năm sinh: 1960 

- Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch 

- Dân tộc:  Nùng 
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- Mô hình sản xuất: Trang trại tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2012 

- Quy mô: Diện tích 13 ha, trong đó Cao su 2 ha; Cam 6 ha; Hồ tiêu 2 ha; Sắn 2 ha; Ao cá 1 ha; Chăn 

nuôi gà 500 con/lứa. 

- Tổng vốn đầu tư: 3,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 1,4 tỷ đồng 

- Lãi thu được ( Sau khi đã trừ chi phí): 700 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 7 lao động có thu nhập ổn định (mức lương 3-4 triệu đồng/người/ 

tháng. 3 lao động mùa vụ với 200.000đ/ngày; 5-10 lao động theo mùa vụ thu nhập 250.000đ/ngày công 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2010, 2018 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 – 2016 
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- Họ và tên:  Hồ Văn Căn 
- Năm sinh: 1985 

- Địa chỉ:  Bản Rào con, thị trấn phong Nha, huyện Bố Trạch 

- Dân tộc:  Vân Kiều 

- Mô Hình sản xuất: Vườn rừng, chăn nuôi bò 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2017 

- Quy mô: 15 ha  đất rừng trồng keo, 20 con bò 

- Tổng vốn đầu tư: 2,5 tỷ đồng 

- Lãi thu được ( Sau khi đã trừ chi phí): 200 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 5 lao động có thu nhập ổn định (mức lương 3-4 triệu đồng/người/ 

tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND thị trấn phong nha   năm 2018,2019 
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- Họ và tên:  Hồ Văn Son 
- Năm sinh: 1955 

- Địa chỉ:  Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Nuôi tôm thẻ chân trắng, llieen kết sản xuất bánh miến, bánh tráng, bánh đa nem; 

dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2013 

- Quy mô: Diện tích 21.900m2. 

- Tổng vốn đầu tư: 21,2 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng 

- Lãi thu được hàng năm ( Sau khi trừ chi phí) 1,5tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động, có thu nhập bình quân  6,5 triệu đồng/ người/ tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh năm 2014, 2016 

+ Giấy khen của UBND thị xã Ba Đồn năm 2019 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:  Lê Đức Hà 
- Năm sinh: 1984 

- Địa chỉ:  Xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô hình sản xuất: Trang trại nông nghiệp tổng hợp 

 (trồng trọt, chăn nuôi) 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2011 
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- Quy mô:  

+ Diện tích trang trại 17 ha; trong đó diện tích trang trại 200m2: Nuôi cá 14 ha; trong đó nuôi cá và kết 

hợp trồng sen 10 ha; nuôi vịt đẻ trứng 1.200 con; lợn nái 5 con; lợn thịt 25 con. 

- Tổng vốn đầu tư: 900 triệu đồng 

- Tổng doanh thu: 1,5 tỷ đồng 

- Lãi thu được ( Sau khi đã trừ chi phí): 350 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động có thu nhập ổn định (mức lương 4 triệu đồng/người/ 

tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015, 2016, 2018. 

+ Giấy khen của UBND huyện  năm 2015,2016 

+ Giấy khen của UBND xã năm 2012, 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 – 2016 
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- Họ và tên:  Hồ Quang 

- Năm sinh: 1979 

- Địa chỉ:  Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa 

- Dân tộc: Chứt 

- Mô hình sản xuất: Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng kinh tế 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2014 

- Quy mô: Diện tích trồng rừng:12 ha; đất sản xuất nông nghiệp 04 ha. 

+ Quy mô chuồng trại: Tổng đàn trâu, bò20 con; Nuôi Ong lấy mật7 đàn. 

- Tổng vốn đầu tư: 250 triệu đồng 

- Tổng doanh thu: 500 triệu đồng 

- Lĩa thu được ( Sau khi đã trừ chi phí): 150 triệu đồng/năm. 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm 2014 đến nay 
- Tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động có thu nhập ổn định (mức lương 3-4 triệu đồng/người/ 

tháng. 3 lao động mùa vụ  với 200.000đ/ngày. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015, 2016, 2018. 

+ Giấy khen của UBND huyện  năm 2015 

+ Giấy khen của UBND xã năm 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 + 2016 
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- Họ và tên:  Đinh Trọng Chiến 
- Năm sinh: 1984 

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá 

- Dân tộc: Kinh 

Mô hình sản xuất kinh doanh: Chuyên chế tác các loại đá, xây dựng lắp đặt các công trình, nhà cửa, 

lăng mộ bằng đá tự nhiên, đá mỹ nghệ, đá phong thủy… 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2012 

- Quy mô: Tổng diện tích kinh doanh 5.000m2; trong đó: 

+ Diện tích nhà xưởng, nhà kho: 5.000m2 

+ Của hàng: 500m2 

- Tổng vốn đầu tư: 15 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 4,2 tỷ đồng 

- Lợi nhuận ( Sau khi đã trừ chi phí): 720 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên cho 28 lao động có thu nhập ổn định, 15 lao động theo mùa vụ (mức 

lương 6-10 triệu đồng/người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Được Sở công thương tặng giấy khen năm 2019 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 – 2016 
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- Họ và tên:   Hồ Thân 
- Năm sinh:  1980 

- Địa chỉ:  Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa 

- Dân tộc:   Bru-Vân Kiều 

- Mô hình sản xuất kinh doanh: Trang trại chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2014 

- Các nghề phụ khác: Sản xuất và trồng cây keo, trồng các loại cây con phục vụ chăn nuôi 

- Quy mô: Tổng diện tích 4.500m2; trong đó: chuồng chăn nuôi lợn 1.500m2, chuồng nuôi dê 

1.000m2, chuồng nuôi bò 2.000m2. Có 18 con lợn nái; 250 con lơn thịt/ năm 

- Tổng vốn đầu tư: 340 triệu đồng 

- Tổng doanh thu: 450 triệu đồng 

- Lợi nhuận ( Sau khi đã trừ chi phí): 352 triệu đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động có thu nhập ổn định, 6 lao động theo mùa vụ (mức lương 

6-7 triệu đồng/người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Được UBND xã Trọng Hóa tặng giấy khen qua các năm 2016, 2017,2018 
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- Họ và tên:   Lê Minh Hon 
- Năm sinh:  1962 

- Địa chỉ:  Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô hình sản xuất kinh doanh: Xây dựng dân dụng và vật liệu xây dựng 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2015 

- Tổng vốn đầu tư: 6 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: 15 tỷ  đồng 

- Lợi nhuận ( Sau khi đã trừ chi phí): 1,8tỷ đồng/năm.  

- Tạo việc làm thường xuyên cho 45 lao động có thu nhập ổn định, 9triệu đồng/người/ tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Được UBND tỉnh khen năm 2019 

+ UBND huyện khen năm 2010 

+ UBND xã khen năm 2015, 2017. 

+ Chứng nhận hộ SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2015 -2016  

 

 

 


